
DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

(Đính kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày     tháng     năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Nam Nữ

I. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG III

1 3 Đỗ Đức Thái Bình 23/07/1989

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 86,0 86,0 Trúng tuyển

2 18 Nguyễn Hoàng Luân 17/11/1984

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 86,0 86,0 Trúng tuyển

3 24 Đinh Quốc Phương 05/03/1988

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 86,0 86,0 Trúng tuyển

4 39 Tống Quang Vinh 26/04/1984

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 86,0 86,0 Trúng tuyển

5 27 Nguyễn Lương Thiền 20/02/1986

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 85,5 85,5 Trúng tuyển

6 29 Phùng Ngọc Thương 19/10/1984

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 85,5 85,5 Trúng tuyển

Mã 

ngạch
STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển Kết quả

Điểm 

ưu tiên

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
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7 31 Phan Tấn Toàn 01/12/1972

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 85,5 85,5 Trúng tuyển

8 5 Hồ Tiến Dũng 21/12/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 85,0 85,0 Trúng tuyển

9 25 Nguyễn Văn Phương 25/08/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 85,0 85,0 Trúng tuyển

10 40 Nguyễn Thịnh Vượng 10/02/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 85,0 85,0 Trúng tuyển

11 36 Trần Kim Tuyến 02/12/1981

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 84,5 84,5 Trúng tuyển

12 6 Võ Tiến Đạt 25/10/2000

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 83,5 83,5 Trúng tuyển

13 28 Nguyễn Văn Thiện 17/01/1995

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 2,5 80,0 82,5 Trúng tuyển

14 35 Võ Duy Tùng 22/12/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 82,0 82,0 Trúng tuyển

15 12 Thái Việt Hùng 01/01/1983

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 81,5 81,5 Trúng tuyển
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16 30 Trần Ngọc Nhật Tiến 17/12/1993

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 81,0 81,0 Trúng tuyển

17 38 Lê Phú Vinh 16/06/1978

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

01.003 81,0 81,0 Trúng tuyển

II. CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP

1 42 Nguyễn Thị Hoàng Anh 01/07/1991
Chuyên viên về 

tổng hợp
01.003 5,0 90,0 95,0 Trúng tuyển

2 47 Nguyễn Công Kiệt 03/02/1982
Chuyên viên về 

tổng hợp
01.003 87,5 87,5 Trúng tuyển

3 59 Nguyễn Đức Nhân 26/04/1974
Chuyên viên về 

tổng hợp
01.003 82,5 82,5 Trúng tuyển

4 49 Trần Thị Kim Liên 01/07/1977
Chuyên viên về 

tổng hợp
01.003 81,5 81,5 Trúng tuyển

III. KẾ TOÁN VIÊN

1 80 Mai Xuân Trí 12/03/1975 Kế toán viên 06.031 84,0 84,0 Trúng tuyển

2 75 Khu Mẫn Khang 28/08/1995 Kế toán viên 06.031 5,0 75,0 80,0 Trúng tuyển

IV. CHUYÊN VIÊN VỀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

1 87 Nguyễn Hồng Nhật Huy 04/02/1978

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

01.003 84,0 84,0 Trúng tuyển

2 91 Nguyễn Thị Phương Mai 16/02/1990

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

01.003 5,0 78,0 83,0 Trúng tuyển
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V. VĂN THƯ VIÊN

1 98 Trần Thị Hạnh 07/06/1977 Văn thư viên 02.007 83,0 83,0 Trúng tuyển
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